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(không kể thời gian phát đề) 

Họ và tên: ......................................................................... Lớp: .........SBD……...... 
Mã đề: 0808 

 

I.Trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3 điểm): chọn 1 phương án đúng trong các đáp án A,B,C,D.thí sinh trả 

lời từ câu 1 đến câu 12. 

Câu 1. Tổng sản phẩm quốc nội được viết tắt là 

A. HDI.                  B. GDP        .              C. GNI.                  D. GDI. 

Câu 2. Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng về quy mô sản lượng của một nền kinh tế 

A. so với mức tăng trưởng chung của kinh tế thế giới.      

B. trong một thời gian nhất định so với thời kì gốc. 

C. trong nhiều năm, nhiều thập kỉ liên tiếp.                     

D. so với các nền kinh tế khác trên thế giới. 

Câu 3. Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, vai trò của phát triển kinh tế được thể hiện 

như thế nào? 

A. Làm gia tăng sự không ổn định trong hệ thống tài chính. 

B. Tạo chậm trễ cho việc thích nghi với những công nghệ mới. 

C. Tăng cường chi phí cho khai thác tài nguyên thiên nhiên. 

D. Giảm thiểu sự phụ thuộc vào ngành kinh tế truyền thống. 

Câu 4. Tăng trưởng kinh tế là trong thời kì nhất định nền kinh tế  

A. giảm về quy mô, sản lượng.                 B. tăng lên về quy mô, sản lượng.  

C. đảm bảo chỉ tiêu năm trước.                 D. giá cả hàng hóa tăng nhanh. 

Câu 5. Bảo hiểm thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe do Nhà nước thực hiện, bù đắp một phần hoặc toàn 

bộ chi phí khám hoặc chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm là nội dung của  

A. bảo hiểm xã hội. B. bảo hiểm y tế. 

C. bảo hiểm thất nghiệp. D. bảo hiểm thương mại. 

Câu 6. Sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất 

thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hết tuổi lao động,... trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã 

hội là loại hình bảo hiểm nào?  

A. Bảo hiểm thất nghiệp.                                             B. Bảo hiểm y tế. 

C. Bảo hiểm xã hội.                                                     D. Bảo hiểm thương mại. 

Câu 7. Loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, 

phương thức đóng phù hợp với mức thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng để 

người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất là loại hình bảo hiểm nào? 

A. Bảo hiểm xã hội tự nguyện.                                      B. Bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

C. Bảo hiểm y tế bắt buộc.                                             D. Bảo hiểm y tế tự nguyện.  

Câu 8. Bảo hiểm nào chỉ có hình thức bắt buộc, không có hình thức tự nguyện? 

A. Bảo hiểm y tế. B. Bảo hiểm thất nghiệp. 
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C. Bảo hiểm xã hội. D. Bảo hiểm thương mại. 

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 9 và 10. 

        Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, tỉnh X thu hút nhiều dự án FDI. Các doanh nghiệp FDI 

tiếp tục đầu tư mở rộng, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng, tình 

trạng lao động thất nghiệp giảm. Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lạo động của các doanh nghiệp FDI, 

anh M và người dân trong tỉnh đã tham gia các lớp dạy nghề với nhiều hình thức. Nhờ đó anh M và 

người dân được tuyển dụng vào làm việc trong các doanh nghiệp với mức thu nhập khá hơn so với trước 

đây, cuộc sống được cải thiện. 

Câu 9. Doanh nghiệp FDI tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh X là hội nhập kinh 

tế quốc tế theo hình thức nào sau đây? 

A. Đầu tư quốc tế.                                                  B. Dịch vụ thu ngoại tệ. 

C. Trao đổi hàng hóa.                                             D. Thương mại quốc tế. 

Câu 10. Thông tin trên không thể hiện kết quả nào sau đây của hội nhập kinh tế quốc tế? 

A. Thu hút vốn đầu tư.                                          B. Nâng cao thu nhập người dân. 

C. Tạo cơ hội việc làm.                                         D. Gia tăng hàng hóa xuất khẩu. 

Câu 11. Quá trình một quốc gia thực hiện gắn kết nền kinh tế của mình với nền kinh tế các quốc gia 

khác trong khu vực và trên thế giới dựa trên cơ sở cùng có lợi và tuân thủ các quy định chung là nội 

dung của khái niệm nào sau đây? 

A. Hội nhập kinh tế quốc tế.                B. Liên kết kinh tế quốc tế. 

C. Kết nối kinh tế quốc tế.                           D. Tích hợp kinh tế quốc tế. 

Câu 12. Hội nhập kinh tế quốc tế được thực hiện theo các cấp độ nào dưới đây? 

A. Song phương, khu vực, toàn cầu.            B. Song phương, đa phương, toàn diện. 

C. Thoả thuận, liên minh, hợp tác.            D. Thoả thuận, liên kết, hoà nhập. 

II.Trắc nghiệm đúng- sai( 4 điểm): thí sinh trả lời từ câu 1- 4, Trong mỗi ý a, b, c, d, ở mỗi câu, thí 

sinh chọn đúng hoặc sai:. 

Câu 1. Em hãy đánh giá Đúng/Sai ở mỗi nhận định dưới đây về tăng trưởng kinh tế. 

    a. Thu nhập bình quân đầu người là tiêu chí duy nhất để đánh giá tăng trưởng kinh tế. 

    b. Tăng trưởng là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

    c. Tăng trưởng kinh tế là một trong những tiêu chí của phát triển kinh tế. 

    d. Tăng trưởng kinh tế góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. 

Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau: 

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, năm 2024, các doanh nghiệp (DN), nhất là DN 

có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong các khu công nghiệp của tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng 

trưởng khá. Nhiều DN FDI đang tiếp tục đầu tư mở rộng và có nhu cầu tuyển lao động, quý I năm nay 

có 13 DN thông báo tuyển dụng hơn 13 nghìn người lao động (gồm cả lao động có trình độ và tay nghề 

cao), người lao động khi được nhận vào làm việc sẽ được hưởng thu nhập (theo thỏa thuận và vị trí việc 

làm của từng DN); được ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm ngay trong tháng thử việc;...ngoài lương 

cơ bản nhiều DN còn hỗ trợ công nhân tiền ăn, nhà ở, đi lại, tiền thưởng chuyên cần và phụ cấp thâm 

niên.  

        a. Việc tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp FDI sẽ cản trở vấn đề giải quyết việc làm của 

địa phương. 

        b. Sự phát triển của các doanh nghiệp sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống người lao động. 

        c. Các doanh nghiệp FDI đã góp phần giảm bớt tình trạng đói nghèo cho địa phương. 

        d. Các doanh nghiệp FDI là cầu nối để nước ta hội nhập quốc tế, khắc phục tụt hậu. 
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Câu 3. Đọc thông tin sau: Điều 12, Chương I - Chế độ chính trị, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị,  

hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc 

tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ 

của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà Cộng 

hòa XHCN Việt Nam là thành viên; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng 

quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến 

bộ xã hội trên thế giới”. 

Như vậy, có thể thấy rằng, quy định của Hiến pháp năm 2013 về chính sách đối ngoại của Nhà nước 

Việt Nam đã thể hiện đầy đủ, súc tích, cô đọng rất nhiều nội hàm mới làm cơ sở chính trị - pháp lý cho 

công cuộc hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước ta trong giai đoạn phát triển mới. 

(Nguồn: Bài viết đăng tải trên Ấn phẩm Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 18(298), tháng 9/2015) 

      a. Chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta dựa trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi 

      b. Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế sẽ kìm hãm tiến bộ xã hội trên thế giới. 

      c. Việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế chung là cơ sở cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế. 

      d. Chính sách đối ngoại của Nhà nước Việt Nam thiếu sự nhất quán trong đường lối. 

Câu 4. Nhận định nào dưới đây là đúng, sai khi nói về bảo hiểm?  

       a. Trong bảo hiểm nhân thọ, nếu người được bảo hiểm qua đời do tai nạn, công ty bảo hiểm sẽ chỉ 

bồi thường một phần của số tiền bảo hiểm nếu hợp đồng bảo hiểm không có điều khoản bảo hiểm tai 

nạn. 

        b. Bảo hiểm hợp đồng doanh nghiệp là một loại bảo hiểm mà doanh nghiệp mua để bảo vệ các rủi 

ro liên quan đến các hợp đồng mà doanh nghiệp tham gia ký kết. 

        c. Trong bảo hiểm sức khỏe, chi phí điều trị tại các cơ sở y tế tư nhân không được công ty bảo hiểm 

chi trả nếu không có giấy chuyển viện từ bác sĩ. 

        d. Bảo hiểm y tế bắt buộc có thể được sử dụng để chi trả cho tất cả các dịch vụ y tế mà người tham 

gia bảo hiểm cần. 

III. Phần tự luận( 3 điểm): Thí Sinh trả lời từ câu 1-2. 

    Câu 1(2 điểm) Em hãy trình bày những thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt trong quá trình 

hội nhập kinh tế quốc tế và đề xuất giải pháp để vượt qua những thách thức đó. 

    Câu 2(1 điểm) Một người lao động đang làm việc tại một công ty, nhưng bất ngờ gặp tai nạn lao 

động và không thể làm việc trong một thời gian dài. Người lao động này đã tham gia bảo hiểm xã hội 

bắt buộc. Em hãy cho biết quyền lợi bảo hiểm xã hội mà người lao động này được hưởng trong trường 

hợp này là gì? 

 

----HẾT---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


